
STT Nội dung
Khối lượng, số lượng dự kiến thực hiện 

hàng năm (giai đoạn 2023 - 2025)
Ghi Chú

I Hoạt động phòng chống bệnh lao

1
Chi phụ cấp lưu trú cho chuyên trách tuyến xã đi vãng 

gia bệnh nhân lao (Lao nhạy cảm, lao tiềm ẩn)

124 người x 1 ngày/tháng x 12  tháng (phác đồ 

lao nhạy cảm) ( 1 ngày vãng gia từ 01 đến 05 

bệnh nhân Lao tùy vào số lượng bệnh nhân 

đang quản lý thực tế)

2

Chi phụ cấp lưu trú cho chuyên trách tuyến huyện  đi 

giám sát tại tuyến xã và vãng gia bệnh nhân Lao (Lao 

nhạy cảm, lao tiềm ẩn)

10 người x 1 ngày/tháng  x 12 tháng 

3

- Phụ cấp công tác phí
 5 người x 1 ngày/quý x 4 quý x 11 huyện/thị 

xã/thành phố/trại giam;

 4 người (đảo Phú Quý) x 3 ngày/quý x 2 quý 

- Vé tàu đi Phú quý 2 lượt x 4 người x 2 quý

- Tiền thuê phòng ngủ đi công tác Phú Quý: 2 đêm x 2 quý x 4 người  

- Nhiên liệu Theo thực tế

- Lệ phí đường bộ, rửa xe Theo thực tế

4

- Báo cáo viên 3 báo cáo viên x  4 lần

- Nước uống hội nghị 40 người/lần  x  4 lần

- Tài liệu 40 bộ/lần x 4 lần

- Hội trường 4 lần

- Trang trí, khánh tiết, loa đài 4 lần

5

Vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm 

In ấn biểu mẫu chuyên môn phục vụ CTCL

Mua thuốc lao hàng 1 cấp cho BN không có BHYT theo 

quy định.

6

- Phụ cấp công tác phí 4 người x 75 ngày 

- Tiền thuê phòng ngủ  4 người x 50 đêm

- Tàu xe, máy bay  4 người x 2 vòng ( đi và về)  x 20 lần

- Nhiên liệu Theo thực tế

- Lệ phí đường bộ, rửa xe Theo thực tế

7

- Nhiên liệu, thuê xe vận chuyển thuốc, trang thiết bị, thuê 

nhân công bốc vác thuốc, trang thiết bị.
Theo thực tế

- Phụ cấp công tác phí đi nhận thuốc 40 ngày

8

8.1

- Giảng viên 2 giảng viên x  4 ngày

- Tài liệu 50 bộ/lớp x 02 lớp

- Nước uống 50 người/buổi x 8 buổi

- Hội trường 2 ngày x 02 lớp

8.2

- Giảng viên 2 giảng viên x  4 ngày 

- Tài liệu 124 bộ/lớp x 02 lớp

- Nước uống 124 người/buổi x 8 buổi

- Hội trường 2 ngày x 02 lớp

Phụ lục 03

Tập huấn tại tuyến tỉnh cho các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, 124 xã, phường: 2 lớp (mỗi 

lớp học 2 ngày)

Các hoạt động phòng, chống lao giai đoạn 2023 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chi công tác cho đi kiểm tra, đánh giá, giám sát chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật tại các huyện, thị xã, 

thành phố và trại giam hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn thuộc chương trình phòng 

chống bệnh lao: phụ cấp công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ, nhiên liệu, rửa xe, lệ phí đường bộ, 

khác.

Hội nghị về triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết thực hiện trương trình: dự kiến 4 lần, mỗi lần 40 

đại biểu bao gồm báo cáo viên, nước uống, in tài liệu, thuê hội trường, trang trí khánh tiết, loa đài, 

khác

Thuốc, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao: Thuốc lao hàng 1 (thuốc chống lao 

cho các đối tượng không có thẻ BHYT theo quy định),  Nước cất, Bơm tiêm, lọ đàm, lam kính, ống 

falcon... , in ấn biểu mẫu chuyên môn.

(Kèm theo Kế hoạch số  1999 /KH-UBND ngày  06  /6/2023 của UBND tỉnh)                                                                

Chi dự Hội nghị tập huấn, hội thảo, giao ban Chương Trình Chống Lao, tổng kết CTCL bao gồm

Chi vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án, máy móc, trang thiết bị 

như: xăng xe vận chuyển thuốc, trang thiết bị,...thuê phương tiện đi lại vận chuyển đường bộ: thuê 

xe vận chuyển thuốc, thuê ngoài nhân công bóc vác thuốc …

Đào tạo, tập huấn, nâng cao công tác hội chẩn, điều trị trong mạng lưới chương trình chống lao

Tập huấn tuyến tỉnh: 2 lớp, mỗi lớp 50 học viên trong 2 ngày (thành phần học viên: Bệnh viện Phổi, 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, 2 trại giam).
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